
    UỶ BAN NHÂN DÂN  
       XÃ SƠN CẨM HÀ  

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 27 NQ-UBND 

TỈNH QUẢNG NĂM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày ...... tháng 11 năm 2025  

của UBND xã Sơn Cẩm Hà) 

                     ĐVT: 1.000 đồng 

STT 
Họ và tên  

học sinh 

Số 

tháng 

Trẻ em là dân tộc 

thiểu số không 

hưởng NĐ 

105/2020  

Học sinh là dân tộc thiểu số 

không hưởng NĐ 116/2016  

Học sinh là người khuyết 

tật con của gđ không thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo 

Số tiền 

thực 

nhận 
Số 

lượng 

Hỗ trợ 

tiền ăn 
(160.000 

đ 

/tháng) 

Số 

 

lượng 

Hỗ trợ 

tiền ăn 
(360.000 

đ/tháng) 

Chi phí 

học tập 
(60.000 

đ/học kỳ) 

Số  

lượng 

Hỗ trợ 

tiền ăn 
(360.000 

đ/tháng) 

Chi 

phí 

học 

tập 
(60.000 

đ/học 

kỳ) 

  Cấp Mẫu giáo   3 1.920          -                 -                 -             -                 -    
             

-    
      

1.920  

1 MG Tiên Châu 4 1 640              
         

640 

2 MG Tiên Hà 4 1 640             
      

640 

3 MG Tiên Cẩm 4 1 640       640 

  Cấp Tiểu học       6 8.640 360 24 35.280 1.440 45.720 

1 
 TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
4      - - 6 8.640 360 9.000 

2 TH Tiên Châu 4     3 4.320 180 6 8.640 360 13.500 

3 TH Tiên Hà 4     3 4.320 180 5 7.200 300 12.000 

4 
TH&THCS Nguyễn 

Du 4      - - 7 10.800 420 11.220 

  Cấp THCS       5 7.200 300 19 27.360 1.140 36.000 

1 Lê Cơ 4      - - 2 2.880 120 3.000 

2  Lê Hồng Phong 4     2 2.880 120 10 14.400 600 18.000 

3  Nguyễn Trãi 4     3 4.320 180 7 10.080 420 15.000 

 TỔNG CỘNG    3       1.920  11 15.840 660 43 62.640 2.580 83.640 
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